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STT Mã SV Họ Tên Ngày Sinh Chuyên Cần TB Kiểm Tra Thi Lần 1 Tổng Kết 1 Ghi Chú

1 0301161114 Dương Thanh Bình 07/04/1998 8 7.7 7 7.4

2 0301161187 Nguyễn Hoàng Sơn 17/08/1998 5 6.3 6 6.0

3 0301171185 Võ Thành Tân 3/7/1999 6 8 8 7.8

4 0301171233 Trần Thanh Hoài 15/02/1999 8 7.3 6 6.7

5 0301171262 Trịnh Đình Oai 01/06/1998 9 7.3 8 7.8

6 0301171263 Lý Nhật Phong 19/01/1999 9 7.3 8 7.8

7 0301171274 Nguyễn Đức Tài 20/07/1999 8 8 8 8.0

8 0301171294 Nguyễn Văn Tín 21/01/1999 9 7 7 7.2

9 0301171295 Trần Trọng Tính 15/08/1999 6 7.3 5 6.0

10 0301171297 Đỗ Phương Toàn 12/08/1999 9 7 6 6.7

11 0301171315 Trần Thanh Chiến 19/08/1999 7 8 7 7.4

12 0301171502 Trần Phú Triệu 06/06/1998 8 7 6 6.6

13 0301181088 Lê Thành Thuận 14/02/2000 7 8 6 6.9

14 0301181424 Huỳnh Nhật An 01/09/2000 9 7.3 6 6.8

15 0301181434 Nguyễn Văn Dương 17/09/2000 0 5.3 0 2.1

16 0301181436 Lê Tiến Đạt 29/1/2000 8 8 8 8.0

17 0301181494 Lê Văn Tâm 02/03/2000 9 8 6 7.1

18 0301181524 Nguyễn Hà Văn 12/10/2000 8 7 7 7.1

19 0302161119 Nguyễn Văn Vẽ 15/03/1998 5 7.7 7 7.1

20 0302161472 Đoàn Ngọc Minh Thi 10/01/1998 8 7 6 6.6

21 0302171015 Nguyễn Tấn Đạt 30/03/1999 8 7.3 8 7.7

22 0302171032 Lê Quốc Huy 11/10/1999 9 6.3 5 5.9

23 0302171051 Trương Thanh Liêm 16/02/1999 5 7 7 6.8

24 0302171088 Hoàng Văn Sang 19/10/1999 10 8 7 7.7

25 0302171090 Lê Phước Sang 01/01/1999 0 0 0 0.0

26 0302171196 Huỳnh Đức Mạnh 18/09/1999 5 7.3 6 6.4

27 0302171202 Ngô Vương Minh Nghĩa 20/11/1999 10 8.7 8 8.5

28 0302171214 Trần Hữu Quốc 19/06/1999 8 7.3 0 3.7

29 0302171293 Nguyễn Tấn Hiếu 26/07/1998 9 8.7 9 8.9

30 0302171598 Nguyễn Hoài Phương 20/06/1999 7 7.7 6 6.8

31 0302171600 Nguyễn Hoàng Mạnh Quân 09/05/1999 0 0 0 0.0

32 0302171619 Trần Trung Thạnh 16/06/1999 6 6.3 7 6.6

33 0302171693 Trần Nhựt Linh 23/07/1999 8 7.3 7 7.2

34 0302181071 Hồ Trường Phong 21/7/1999 6 8.3 7 7.4

35 0302181086 Phạm Văn Tấn 10/12/2000 3 2.3 7 4.7
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36 0302181156 Nguyễn Thanh Hưng 29/07/2000 8 8 8 8.0

37 0302181293 Võ Văn Mạnh 20/02/2000 9 8 6 7.1

38 0302181415 Phan Văn Nhật 07/08/2000 8 7 7 7.1

39 0303161024 Lê Hoàng Hiển 22/09/1998 0 0 0 0.0

40 0303161079 Lê Văn Tài 26/03/1998 0 0 0 0.0

41 0303161197 Đặng Văn Y 20/09/1998 2 7.3 3 4.6

42 0303161585 Kiều Đình Tuyến 21/11/1997 5 7.7 6 6.6

43 0303161646 Thái Hoài Nhật 12/08/1998 5 8 7 7.2

44 0303171005 Vũ Bảo 31/08/1999 0 0 0 0.0

45 0303171009 Nguyễn Đăng Cường 16/12/1999 10 7.7 8 8.1

46 0303171016 Trần Xuân Định 18/04/1998 0 0 0 0.0

47 0303171019 Nguyễn Viết Hào 01/06/1999 0 0 0 0.0

48 0303171056 Nguyễn Thanh Phong 19/05/1999 8 7.7 6 6.9

49 0303171061 Nguyễn Hữu Phước 26/08/1999 8 7.3 6 6.7

50 0303171211 Huỳnh Tuấn Đạt 23/5/1999 9 8 8 8.1

51 0303171223 Nguyễn Chí Hiếu 11/05/1998 8 8.7 8 8.3

52 0303171229 Trần Đức Hoàng 02/08/1999 2 7.7 7 6.8

53 0303171231 Nguyễn Trung Hòa 02/07/1999 5 8 5 6.2

54 0303171239 Đặng Hoàng Vĩ Khang 14/11/1999 10 8.3 7 7.8

55 0303171272 Nguyễn Nhật Tân 24/12/1999 2 7.7 3 4.8

56 0303171373 Bùi Ngọc Việt Thái 14/03/1999 8 7 7 7.1

57 0303171382 Huỳnh Hiếu Tiền 23/10/1999 2 7.3 7 6.6

58 0303171386 Trần Phi Tính 08/11/1999 9 7.7 6 7.0

59 0303171402 Trần Hữu Danh 30/08/1999 7 8.3 7 7.5

60 0303171430 Lê Bình Gia Khang 25/10/1999 6 7.7 6 6.7

61 0303171436 Thạch Đăng Luật 20/09/1999 8 7.3 6 6.7

62 0303171441 Trần Thanh Nhã 28/10/1999 8 6.7 6 6.5

63 0303171443 Phan Nhân 26/05/1999 8 9 5 6.9

64 0303171476 Nguyễn Trần Trung Tín 29/04/1999 7 7.7 6 6.8

65 0303171507 Nguyễn Phúc Duy 14/08/1999 8 7.7 7 7.4

66 0303171511 Ngô Tấn Đạt 09/09/1999 7 7.3 6 6.6

67 0303171538 Nguyễn Nhất Linh 30/7/1999 8 7.7 7 7.4

68 0303171539 Trương Phi Long 24/05/1999 7 8.7 7 7.7

69 0303171541 Trần Quốc Lợi 10/7/1999 6 8.3 7 7.4

70 0303171561 Huỳnh Tấn Tài 06/01/1999 8 5.3 7 6.4

71 0303171565 Hoàng Văn Thắng 06/12/1999 7 7 6 6.5

72 0303161141 Hoàng Đình Hùng 18/11/1997 7 8.7 8 8.2

73 0303181010 Mai Văn Cương 08/01/2000 8 7.7 7 7.4

74 0303181011 Lê Quốc Cường 26/05/2000 6 7.3 7 7.0

75 0303181081 Dương Quốc Trí 06/12/1999 8 7.7 7 7.4
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76 0303181088 Mai Nguyễn Anh Tuấn 06/01/2000 5 8 6 6.7

77 0303181094 Võ Tấn Vũ 24/03/2000 8 7.3 8 7.7

78 0303181124 Thái Nhật Hoàng Huy 23/06/2000 10 7 7 7.3

79 0303181161 Nguyễn Trung Rin 15/09/1995 7 7.7 6 6.8

80 0303181283 Quách Hữu Tường 15/11/2000 3 6.3 5 5.3

81 0303181481 Nguyễn Lê Hoàng Anh 05/04/1999 4 7.3 4 5.3

82 0303181493 Trần Đình Duy 09/03/2000 7 6 7 6.6

83 0303181535 Phan Phi Phú 5/1/2000 5 9.3 8 8.2

84 0304151075 Võ Hữu Tài 01/03/97 9 6.3 6 6.4

85 0304171098 Nguyễn Minh An 10/6/1999 8 7.3 6 6.7

86 0304171110 Lê Bá Dương 28/01/1999 8 7.7 7 7.4

87 0304171111 Phạm Thái Dương 04/04/1999 0 0 0 0.0

88 0304171126 Phan Nguyễn Phi Hùng 22/05/1998 9 8.7 7 7.9

89 0304181201 Trần Nguyễn Phương Tùng 23/07/2000 7 7.7 6 6.8

90 0306151162 Phạm Hoàng Minh 25/10/97 3 6 6 5.7

91 0306171038 Bạch Quốc Khánh 02/09/1999 0 0 0 0.0

92 0306171095 Phạm Công Ty 5/2/1999 0 0 0 0.0

93 0306171244 Ngô Trọng Hiếu 7/3/1999 6 7.7 5 6.2

94 0306171259 Lê Minh Khoa 07/06/1999 6 5.7 6 5.9

95 0307171005 Nguyễn Ngọc Tuấn Anh 01/01/1999 7 5.7 6 6.0

96 0307171045 Nguyễn Hoàng Luận 31/03/1999 4 6.7 5 5.6

97 0307171101 Trần Hoàng Anh 20/12/1996 3 8 9 8.0

98 0307181008 Vũ Minh Danh 27/11/1999 9 7.7 6 7.0

99 0307181052 Đỗ Mạnh Nguyên 20/09/2000 10 7.7 5 6.6

100 0307181053 Lê Bá Vĩnh Nguyên 02/01/2000 7 2 0 1.5

101 0308171042 Phạm Chí Linh 28/08/1999 0 0 0 0.0

102 0308171139 Nguyễn Di Hưng 21/04/1996 9 8 7 7.6

103 0309161155 Nguyễn Trọng Hùng 08/01/1998 8 7.3 8 7.7

104 0309161219 Phan Quốc Tiến 20/08/1998 9 7.7 7 7.5

105 0309161221 Nguyễn Danh Toàn 26/01/1998 9 7.7 7 7.5

106 0309161234 Mông Quốc Vương 24/01/1998 9 9 7 8.0

107 0309171023 Ngô Tiến Đạt 24/10/1999 10 9 8 8.6

108 0309171159 Hoàng Dương Khôi 20/07/1999 7 6 7 6.6
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